
PHỤ LỤC II
Kế hoạch thực hiện chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin treo 

trên cột điện trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2026
(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày        /3/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Đội Quản lý điện Bạc Liêu:

Stt
Địa phận 
(Tên xã, 
phường)

Tuyến/đường 
thi công

Điểm đầu/ 
điểm cuối

Chiều 
dài 

tuyến 
(m)

Đơn vị treo cáp
Tình 

trạng treo 
cáp

01

Tôn Đức 
Thắng (từ Trần 
Phú đến Lê 
Duẩn), tuyến 
482, 471-
473BL

Từ trụ 482/08 
đến 482/01; 
Từ trụ 471-

473BL/20 đến 
trụ 471-

473BL/26; Từ 
trụ 

479BL/28G 
đến trụ 

478BL/32

1.796

VNPT, Viettel, 
FPT,VTVcab, 
SCTV, ACT, 
Mobifone, Bộ 
công an, Điện 

lực

Cáp mất 
mỹ quan

02

Nguyễn Thái 
Học (Tôn Đức 
Thắng đến Bùi 
Thị Xuân); 
Tuyến 483.1.1

Từ trụ 
483/07A/10/03 

đến trụ 
483/07A/10/07

144

VNPT, Viettel, 
FPT,VTVcab, 
SCTV, ACT, 
Mobifone, Bộ 

công an

Cáp mất 
mỹ quan

03

Nguyễn Văn 
Linh (đường 
3/2 đến 
Nguyễn Văn 
Cừ)

Từ trụ 
NVĐ/24 đến 
trụ HP10/24

512

VNPT, Viettel, 
FPT, 

Mobifone, Bộ 
công an

Cáp mất 
mỹ quan

04 Lê Thuyết 
Hùng

Từ trụ CX1/3 
đến trụ CX3/8 483

VNPT, Viettel, 
FPT,VTVcab, 
SCTV, ACT, 
Mobifone, Bộ 
công an, Điện 

lực

Cáp mất 
mỹ quan, 
không an 

toàn

05

Phường 
Bạc Liêu

Tuyến 475BL 
(Quốc lộ 1A, 
giáp ranh xã 
Vĩnh Lợi)

Từ trụ 19 
(Quốc lộ 1A) 

đến trụ 10 
(vòng xoay 

ngã 5 Tượng 
đài chiến 

thắng)

565 VNPT, Viettel, 
FPT

Cáp mất 
mỹ quan, 
không an 

toàn

06
Phường 

Vĩnh 
Trạch

Đống Đa Toàn tuyến 1.090

VNPT, Viettel, 
FPT, VTVcab, 
ACT, SCTV, 
Lữ đoàn 596

Cáp mất 
mỹ quan, 
không an 

toàn
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Stt
Địa phận 
(Tên xã, 
phường)

Tuyến/đường 
thi công

Điểm đầu/ 
điểm cuối

Chiều 
dài 

tuyến 
(m)

Đơn vị treo cáp
Tình 

trạng treo 
cáp

07
Phường 

Hiệp 
Thành

Bạch Đằng Toàn tuyến 2.380
VNPT, Viettel, 
FPT, VTVcab, 
ACT, Điện lực

Cáp mất 
mỹ quan, 
không an 

toàn

Tổng: 6.970

2. Đội Quản lý điện Vĩnh Lợi:

Stt
Địa phận 
(Tên xã, 
phường)

Tuyến/đường 
thi công

Điểm đầu/ 
điểm cuối

Chiều 
dài 

tuyến 
(m)

Đơn vị treo cáp
Tình 
trạng 

treo cáp

1 Xã Hòa 
Bình Tuyến 472BL

Từ trụ 
472BL/93 

đến trụ 
472BL/130

2.812
VNPT, Viettel, FPT, 

VTVcab, SCTV, 
ACT, Điện lực

Mất mỹ 
quan

Tổng: 2.812

3. Đội Quản lý điện Hòa Bình:

Stt
Địa phận 
(Tên xã, 
phường)

Tuyến/đường 
thi công Điểm đầu/ điểm cuối

Chiều 
dài 

tuyến 
(m)

Đơn vị 
treo cáp

Tình 
trạng 

treo cáp

1 Xã Vĩnh 
Hậu

Tuyến 473-
474VH 

(Từ trụ 473-
474VH/110 đến trụ 
473-474VH/172)

3.266

VNPT, 
FPT, 

Viettel, 
ACT

Cáp mất 
mỹ quan

2
Xã Vĩnh 
Hậu, xã 

Hòa Bình
Tuyến 476VH (Từ trụ 476VH/146 

đến trụ 476VH/18) 5.563

VNPT, 
FPT, 

Viettel, 
ACT

Cáp mất 
mỹ quan

3 Xã Vĩnh 
Mỹ Tuyến 478BL 

(Từ trụ 478BL/109 đến 
trụ 478BL/168), Cầu 
sập đi Vĩnh Hưng - 
Minh Diệu, xã Vĩnh 

Mỹ

4.319
VNPT, 
FPT, 

Viettel,

Cáp mất 
mỹ quan

4 Xã Hòa 
Bình Tuyến 472BL 

(Từ trụ 472BL/130 đến 
trụ 472BL/230, tuyến 

Quốc lộ 1A)
6.292

VNPT, 
FPT, 

Viettel

Cáp mất 
mỹ quan

5 Xã Châu 
Thới

- Tuyến 
đường 978

- Tuyến 
đường 19/5
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Tổng: 19.440

4. Đội Quản lý điện Phước Long:

Stt
Địa phận 
(Tên xã, 
phường)

Tuyến/đường thi 
công

Điểm đầu/ 
điểm cuối

Chiều dài 
tuyến (m)

Đơn vị 
treo cáp

Tình 
trạng treo 

cáp

1 Xã Vĩnh 
Thanh Tuyến 471HD.10 Từ trụ 01 

đến trụ 40 2.160 VNPT, 
FPT, ACT

Mất mỹ 
quan

2 Tuyến 475HD.3.6 Từ trụ 01 
đến trụ 10 520 VNPT, 

FPT, ACT
Mất mỹ 

quan

3

Xã Vĩnh 
Phước

Tuyến 475HD.6 Từ trụ 01 
đến trụ 84 1.520 VNPT, 

FPT, ACT
Mất mỹ 

quan

4 Xã Phong 
Hiệp Tuyến 475HD.8 Từ trụ 01 

đến trụ 89 1.575 VNPT, 
FPT, ACT

Mất mỹ 
quan

5 Xã Phước 
Long

Tuyến trụ 
TTPL8/16-
473VT/253/58/32P-
VPĐ 49/09; 
473VT/253/58/32P-
473VT/253/54/01; 
473VT/253/58/32P-
VPĐ 16/22 (Cổng 
an ninh ấp Phước 
3A)

 Từ trụ 16 
đến trụ 09; từ 
trụ 32P đến 
01; từ trụ 

32P đến trụ 
22

 3.544 VNPT, 
FPT, ACT

Mất mỹ 
quan

Tổng: 9.319

5. Đội Quản lý điện Hồng Dân:

Stt
Địa phận 
(Tên xã, 
phường)

Tuyến/đường 
thi công

Điểm đầu/ 
điểm cuối

Chiều dài 
tuyến (m)

Đơn vị treo 
cáp

Tình trạng 
treo cáp

1 Tuyến 473VT 
(ấp Nội Ô)

Từ trụ 
ND11/44 
đến trụ 
ND4/4

200 VNPT, 
Viettel

Mất mỹ 
quan

2

Xã Hồng 
Dân Tuyến 

473VT.2.1 
(Bà Ai - Tà 
Suôl)

Từ trụ 65 
đến trụ 90 2.080 VNPT, 

Viettel
Mất mỹ 

quan
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Stt
Địa phận 
(Tên xã, 
phường)

Tuyến/đường 
thi công

Điểm đầu/ 
điểm cuối

Chiều dài 
tuyến (m)

Đơn vị treo 
cáp

Tình trạng 
treo cáp

3

Tuyến 
473VT.4 
(Ninh Phước - 
Ninh Quới)

Từ trụ 20 
đến trụ 52 2.560

VNPT, 
Viettel, 

FPT

Mất mỹ 
quan

4

Xã Ninh 
Quới

Tuyến 473VT 
(Ninh Quới - 
Ngan Dừa)

Từ trụ 160 
đến trụ 207 3.760 VNPT, 

Viettel
Mất mỹ 

quan

5 Xã Ninh 
Thạnh Lợi

Tuyến 
473HD.1 
(Ninh Thạnh 
Tây – Ninh 
Thạnh Lợi)

Từ trụ 190 
đến trụ 212 1.760 VNPT, 

Viettel
Mất mỹ 

quan

Tổng: 10.360

6. Đội Quản lý điện Giá Rai:

Stt
Địa phận 
(Tên xã, 
phường)

Tuyến/đường 
thi công

Điểm đầu/ 
điểm cuối

Chiều dài 
tuyến (m)

Đơn vị treo 
cáp

Tình trạng 
treo cáp

1

Quốc lộ 
1A 

(Phường 
Láng 
Tròn)

Tuyến 472-
474G

Từ trụ 472-
474G/109 

đến trụ 472-
474G/01

7.139

VNPT, 
Viettel, 

SCTV, FPT, 
ACT, 

VTVcab

Mất mỹ 
quan

2

Chợ Hộ 
Phòng, 
phường 
Giá Rai

Tuyến 471G
Từ trụ 

HP6/2 đến 
trụ HP4/33

1.065

VNPT, 
Viettel, 

SCTV, FPT, 
VTVcab

Mất mỹ 
quan

3 Xã Phong 
Thạnh Tuyến 471M

Từ trụ 
477G-

471M/205B 
đến trụ 
477G-

471M/01

15.000

VNPT, 
Viettel, 

SCTV, FPT, 
VTVcab

Mất mỹ 
quan

Tổng: 23.204

7. Đội Quản lý điện Đông Hải:

Stt
Địa phận 
(Tên xã, 
phường)

Tuyến/đường 
thi công

Điểm đầu/ điểm 
cuối

Chiều 
dài 

tuyến 
(m)

Đơn vị treo 
cáp

Tình trạng 
treo cáp
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Stt
Địa phận 
(Tên xã, 
phường)

Tuyến/đường 
thi công

Điểm đầu/ điểm 
cuối

Chiều 
dài 

tuyến 
(m)

Đơn vị treo 
cáp

Tình trạng 
treo cáp

1 Xã Long 
Điền

Tuyến 476G.1 
(Chợ Kinh Tư)

 Từ trụ 
476G/148/01 đến 
trụ 476G/148/17

1.120
VNPT, 
Viettel, 

FPT

Mất mỹ 
quan

2 Xã Long 
Điền

Tuyến 476G.8 
(Chợ Kinh Tư 

về Khâu)

Từ trụ 
476G/150A/01 

đến trụ 
476G/150A/34

2.310
VNPT, 
Viettel, 

FPT

Mất mỹ 
quan

Tổng: 3.430

8. Đội Quản lý điện Nguyễn Phích:

Stt Địa phận (Tên 
xã, phường)

Tuyến/đường 
thi công

Điểm đầu/ 
điểm cuối

Chiều dài 
tuyến (m)

Đơn vị treo 
cáp

Tình trạng 
treo cáp

1
Xã Nguyễn 
Phích, xã 

Khánh Lâm

Tuyến đường 
U Minh 

Khánh Hội

Từ trụ 
TT446 đến 
trụ TT 602

11.700
VNPT, 
Viettel, 

Mobifone

Mất an 
toàn

2 Xã Khánh 
Lâm

Tuyến đường 
từ Ủy ban 

Khánh Lâm 
đến cầu Kênh 

Ba Thước

 Đường từ 
Ủy ban 
Khánh 

Lâm đến 
cầu Kênh 
Ba Thước

2.300
VNPT, 
Viettel, 

Mobifone

Mất mỹ 
quan

3 Xã U Minh

Tuyến đường 
Kim Đài về 

Ủy ban Khánh 
Hòa và chợ 
Khánh Hòa

Đường 
Kim Đài về 

Ủy ban 
Khánh Hòa 

và chợ 
Khánh 
Hòa 

7.500
VNPT, 
Viettel, 

Mobifone

Mất mỹ 
quan

Tổng: 21.500

9. Đội Quản lý điện Hưng Mỹ:

Stt
Địa phận 
(Tên xã, 
phường)

Tuyến/đường 
thi công

Điểm đầu/ 
điểm cuối

Chiều 
dài 

tuyến 
(m)

Đơn vị treo 
cáp

Tình trạng treo 
cáp

1
Xã 

Hưng 
Mỹ

474CN, 
476CN, 
478CN, 
480CN

Từ trụ 02 đến 
trụ 77 (Dọc 

hai bên 
QL1A) (154 

8.590

Đội Quản lý 
điện,VNPT,
Viettel,FPT, 

SCTV

Đã bó nhưng 
vận hành lâu 

năm, thấp, đứt, 
mất mỹ quan và 
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Stt
Địa phận 
(Tên xã, 
phường)

Tuyến/đường 
thi công

Điểm đầu/ 
điểm cuối

Chiều 
dài 

tuyến 
(m)

Đơn vị treo 
cáp

Tình trạng treo 
cáp

trụ) mất an toàn

2 Xã Cái 
Nước 474CN

Từ trụ 54/01 
đến 20 và các 

nhánh khu 
vực chợ Cái 

Nước (85 trụ)

4.000

Đội Quản lý 
điện,VNPT,
Viettel,FPT, 

SCTV

Đã bó một số 
đoạn nhưng vận 
hành lâu năm, 
thấp, đứt, mất 

mỹ quan và mất 
an toàn

3

Xã 
Hưng 

Mỹ, xã 
Cái 

Nước

474CN/60A, 
474CN/60B

Từ trụ 01 đến 
trụ 19 và từ 

trụ 01 đến trụ 
18, 18/01 đến 
18/15 (52 trụ)

2.500

Đội Quản lý 
điện,VNPT,
Viettel,FPT, 

SCTV

Đã bó một số 
đoạn nhưng vận 
hành lâu năm, 
thấp, đứt, mất 

mỹ quan và mất 
an toàn

Tổng: 15.090

10. Đội Quản lý điện Năm Căn:

Stt
Địa phận 
(Tên xã, 
phường)

Tuyến/đường thi công Điểm đầu/ 
điểm cuối

Chiều 
dài 

tuyến 
(m)

Đơn vị 
treo 
cáp

Tình trạng 
treo cáp

1 Xã Năm 
Căn

Tuyến Quốc lộ 1A (từ Cầu 
Lòng Tong đến Ngã Tư)

478NH/91 
đến 

482NH/39/01 
(78 trụ)

5.460 Viettel; 
VNPT

Cáp võng 
thấp, 

không gọn

2 Xã Năm 
Căn

Tuyến đường Hùng 
Vương (từ Ngã Tư đến 

đến Đội QLĐ Năm Căn)

478NH/01 
đến 

482NH/52 
(52 trụ)

3.640 Viettel; 
VNPT

Cáp võng 
thấp, 

không gọn

3 Xã Năm 
Căn Tuyến đường Lý Nam Đế

Tuyến hạ thế 
trạm Hai 

Đỉnh (48 trụ)
1.680 Viettel; 

VNPT

Cáp võng 
thấp, 

không gọn

4 Xã Năm 
Căn

Tuyến đường Nguyễn Việt 
Khái

 Toàn tuyến 
(20 trụ) 1.400 Viettel; 

VNPT

Cáp võng 
thấp, 

không gọn

5 Xã Năm 
Căn

Tuyến Hẻm 7 Minh, 
Tuyến hạ thế trạm Khu 

Thương Mại

Hẻm 7 Minh, 
Tuyến hạ thế 

trạm Khu 
Thương Mại 

(14 trụ)

490 Viettel; 
VNPT

Cáp võng 
thấp, 

không gọn

Tổng: 12.670

11. Đội Quản lý điện Đầm Dơi:
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Stt
Địa phận 
(Tên xã, 
phường)

Tuyến/đường 
thi công

Điểm đầu/ 
điểm cuối

Chiều dài 
tuyến (m)

Đơn vị treo 
cáp

Tình 
trạng treo 

cáp

1
Xã 

Quách 
Phẩm

Tuyến 478 
Ngọc Hiển khu 
vực xã Quách 
Phẩm, Quách 

Phẩm Bắc

Từ trụ 07 
đến 34; 78 

đến 99 
(99 trụ)

3.410 VNPT,Viettel, 
FPT

Cáp võng 
thấp, 

không 
gọn

2
Xã 

Thanh 
Tùng

Tuyến 477 khu 
vực xã Thanh 

Tùng

Từ trụ 
349 đến 
377 (29 

trụ)

1.951 VNPT,Viettel, 
FPT

Cáp võng 
thấp, 

không 
gọn

3 Xã Tân 
Tiến

Tuyến 478 Đầm 
Dơi, khu vực xã 
Nguyễn Huân

Tuyến 
478 (72 

trụ)
3.466 VNPT,Viettel, 

FPT

Cáp võng 
thấp, 

không 
gọn

4 Xã Trần 
Phán

Tuyến 474 Cái 
Nước khu vực 
xã Trần Phán, 
khu vực chợ 

Chà Là

Tuyến 
474 (84 

trụ)
3.788 VNPT,Viettel, 

FPT

Cáp võng 
thấp, 

không 
gọn

5 Xã Tân 
Tiến

Tuyến 478 Đầm 
Dơi khu vực xã 

Tân Tiến

Tuyến 
478 (51 

trụ)
2.907 VNPT,Viettel, 

FPT

Cáp võng 
thấp, 

không 
gọn

6 Xã Đầm 
Dơi

Tuyến 479 Đầm 
Dơi, khu vực 
nội ô xã Đầm 

Dơi

Tuyến 
479 (103 

trụ)
5.411 VNPT,Viettel, 

FPT

Cáp võng 
thấp, 

không 
gọn

Tổng: 20.933

12. Đội Quản lý điện Phan Ngọc Hiển:

Stt

Địa 
phận 

(Tên xã, 
phường)

Tuyến/đường 
thi công

Điểm đầu/ 
điểm cuối

Chiều dài 
tuyến (m)

Đơn vị treo 
cáp

Tình 
trạng 

treo cáp

1 Xã Tân 
Ân

Từ Kinh Bào 
Công đến chợ 
Thủ, xã Tam 

Giang Tây, xã 
Phan Ngọc Hiển

474NH/03/361 
đến 

474NH03/383 
(22 trụ)

 1.540 Viettel; 
VNPT

Cáp 
võng 
thấp, 

không 
gọn

2
Xã Phan 

Ngọc 
Hiển

Đường 13 tháng 
12 đọan từ cầu 
Kinh Ba đến 
trung tâm văn 
hóa xã Phan 
Ngọc Hiển

475RG/48 đến 
475RG/148 

(100 trụ)
7.000 Viettel; 

VNPT

Cáp 
võng 
thấp, 

không 
gọn
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Stt

Địa 
phận 

(Tên xã, 
phường)

Tuyến/đường 
thi công

Điểm đầu/ 
điểm cuối

Chiều dài 
tuyến (m)

Đơn vị treo 
cáp

Tình 
trạng 

treo cáp

3

Xã Đất 
Mũi, xã 

Phan 
Ngọc 
Hiển

Từ Cầu Rạch 
Tàu đến khu du 
lịch Đất Mũi,  

xã Đất Mũi, xã 
Phan Ngọc Hiển

473RG/21/703 
đến 

473RG/21/795 
(92 trụ)

6.440 Viettel; 
VNPT

Cáp 
võng 
thấp, 

không 
gọn

Tổng: 14.980

13. Đội Quản lý điện Cái Đôi Vàm: 

Stt
Địa phận 
(Tên xã, 
phường)

Tuyến/đường thi công Điểm đầu/ 
điểm cuối

Chiều dài 
tuyến (m)

Đơn vị 
treo 
cáp

Tình 
trạng 
treo 
cáp

1 Xã Cái 
Đôi Vàm Tuyến 471THT

471THT/106 
đến 

471THT/152 
(47 trụ)

3.290 VNPT; 
Viettel

Võng 
thấp

2 Xã Cái 
Đôi Vàm Tuyến 475THT

475THT/134
/01/02/01 

đến 
475THT/134

/01/02/57 
(57 trụ)

3.990 VNPT; 
Viettel

Võng 
thấp

3 Xã Cái 
Đôi Vàm Tuyến 473THT

473THT/111 
đến 

473THT/111
/06 (6 trụ)

420 VNPT; 
Viettel

Võng 
thấp

4 Xã Cái 
Đôi Vàm Tuyến 473THT

473THT/105 
đến 

473THT/111 
(6 trụ)

420 VNPT; 
Viettel

Võng 
thấp

5 Xã Cái 
Đôi Vàm Tuyến 473THT

473THT/101 
đến 102 (2 

trụ)
70 VNPT; 

Viettel
Võng 
thấp

6 Xã Cái 
Đôi Vàm Tuyến 471THT

471THT/120
/106 đến 

471THT/120
/112 (7 trụ)

490 VNPT; 
Viettel

Võng 
thấp

7 Xã Cái 
Đôi Vàm Tuyến 477THT

477THT/120 
đến 

477THT/147
(28 trụ)

1.960 VNPT; 
Viettel

Võng 
thấp

8 Xã Cái 
Đôi Vàm Tuyến 477THT 477THT/54 

đến 1.050 VNPT; 
Viettel

Võng 
thấp
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Stt
Địa phận 
(Tên xã, 
phường)

Tuyến/đường thi công Điểm đầu/ 
điểm cuối

Chiều dài 
tuyến (m)

Đơn vị 
treo 
cáp

Tình 
trạng 
treo 
cáp

477THT/69 
(15 trụ)

9 Xã Cái 
Đôi Vàm Tuyến 477THT

477THT/44 
đến 

477THT58 
(15 trụ)

1.050 VNPT; 
Viettel

Võng 
thấp

Tổng: 12.740

14. Đội Quản lý điện Thới Bình:

Stt
Địa phận 
(Tên xã, 
phường)

Tuyến/đường 
thi công

Điểm đầu/ 
điểm cuối

Chiều dài 
tuyến (m)

Đơn vị 
treo cáp

Tình trạng treo 
cáp

1 Xã Thới 
Bình Tuyến 478VT TT01-TT30 

(30 trụ) 2.100 VNPT;
Viettel

Võng thấp, đứt, 
mất mỹ quan, mất 

an toàn

2 Xã Thới 
Bình Tuyến 478VT TT34-TT40 

(7 trụ) 490 VNPT;
Viettel

Võng thấp, đứt, 
mất mỹ quan, mất 

an toàn

3 Xã Thới 
Bình Tuyến 478VT TT72-TT73 

(2 trụ) 70 VNPT;
Viettel

Võng thấp, đứt, 
mất mỹ quan, mất 

an toàn

4 Xã Thới 
Bình Tuyến 478VT TT73-TT74 

(2 trụ) 70 VNPT;
Viettel Mất an toàn

5 Xã Thới 
Bình Tuyến 478VT

TT74-
TT216/07 

(2 trụ)
70 VNPT;

Viettel

Võng thấp, đứt, 
mất mỹ quan, mất 

an toàn

6 Xã Thới 
Bình Tuyến 476TB

TT216/01-
TT216/07 

(7 trụ)
490 VNPT;

Viettel

Võng thấp, đứt, 
mất mỹ quan, mất 

an toàn

7 Xã Thới 
Bình Tuyến 476TB

TT217-
TT218 (2 

trụ)
70 VNPT;

Viettel

Võng thấp, đứt, 
mất mỹ quan, mất 

an toàn

8 Xã Thới 
Bình Tuyến 476TB

TT216-
TT188 (28 

trụ)
1.960

VNPT;
Viettel

Võng thấp, đứt, 
mất mỹ quan, mất 

an toàn

9 Xã Thới 
Bình Tuyến 476TB

TT182-
TT183 (2 

trụ)
70

VNPT;
Viettel

Võng thấp, đứt, 
mất mỹ quan, mất 

an toàn

10 Xã Thới 
Bình Tuyến 476TB

TT163-
TT165 (3 

trụ)
210

VNPT;
Viettel

Võng thấp, đứt, 
mất mỹ quan, mất 

an toàn

11 Xã Thới 
Bình Tuyến 476TB

TT151-
TT152 (2 

trụ)
70

VNPT;
Viettel

Võng thấp, đứt, 
mất mỹ quan, mất 

an toàn
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Stt
Địa phận 
(Tên xã, 
phường)

Tuyến/đường 
thi công

Điểm đầu/ 
điểm cuối

Chiều dài 
tuyến (m)

Đơn vị 
treo cáp

Tình trạng treo 
cáp

12 Xã Thới 
Bình Tuyến 476TB

TT154-
TT155 (2 

trụ)
70

VNPT;
Viettel

Võng thấp, đứt, 
mất mỹ quan, mất 

an toàn

13 Xã Thới 
Bình Tuyến 476TB

TT129-
TT139 (10 

trụ)
700

VNPT;
Viettel

Võng thấp, đứt, 
mất mỹ quan, mất 

an toàn

14 Xã Thới 
Bình Tuyến 476TB

TT128-
TT117 (9 

trụ)
630 VNPT;

Viettel

Võng thấp, đứt, 
mất mỹ quan, mất 

an toàn

15 Xã Thới 
Bình Tuyến 476TB TT353 (1 

trụ) 35 VNPT
Võng thấp, đứt, 

mất mỹ quan, mất 
an toàn

16 Xã Thới 
Bình Tuyến 476TB

TT218-
TT354 (136 

trụ)
9.520 VNPT;

Viettel

Võng thấp, đứt, 
mất mỹ quan, mất 

an toàn

Tổng: 16.625

15. Đội Quản lý điện Tân Thành:

Stt
Địa phận 
(Tên xã, 
phường)

Tuyến/đường 
thi công

Điểm đầu/ 
điểm cuối

Chiều 
dài tuyến 

(m)

Đơn vị treo 
cáp

Tình 
trạng 
treo 
cáp 

1 Phường 
An Xuyên

Ngô Quyền - 
Tạ Uyên, 

tuyến 474AX
 Trụ 36-36A 70

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 
Mobifone

Mất 
an 

toàn 

2 Phường 
An Xuyên

Lý Văn Lâm-  
Nguyễn Cư 
Trinh, tuyến 

477AX

 Trụ 35-36 70
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Mất 
an 

toàn

3 Phường 
An Xuyên

Lý Văn Lâm - 
Đinh Tiên 

Hoàng, Tuyến 
477AX 

Lý Văn Lâm - 
Đinh Tiên

Dựng 1 
vị trí trụ 
1x14m, 

nâng cao 
cáp

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Mất 
an 

toàn

4 Phường 
An Xuyên

Ngô Quyền - 
Đỗ Thừa 
Luông

Tuyến 474AX 

Dựng 1 
vị trí trụ 
2x14m, 

nâng cao 
cáp

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Mất 
an 

toàn

5 Phường 
An Xuyên

Ngô Quyền 
(vòng xoay 

dưới cầu mới)

Ngô Quyền 
(vòng xoay 

dưới cầu mới) 

Dựng 2 
vị trí trụ 

10m, 
nâng cao 

cáp

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Mất 
an 

toàn
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Stt
Địa phận 
(Tên xã, 
phường)

Tuyến/đường 
thi công

Điểm đầu/ 
điểm cuối

Chiều 
dài tuyến 

(m)

Đơn vị treo 
cáp

Tình 
trạng 
treo 
cáp 

6 Phường 
An Xuyên

Ngô Quyền - 
BV Tp Cà 

Mau

 Ngô Quyền - 
BV Tp Cà Mau

Dựng 1 
vị trí trụ 

10m, 
nâng cao 

cáp

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Mất 
an 

toàn

7 Phường 
Tân Thành

Ngã Tư Phan 
Ngọc Hiển 

Hùng Vương

 Trụ 46-47 
tuyến 474CM 70

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Mất 
an 

toàn

8 Phường 
Tân Thành

Ngã Tư Bùi 
Thị Trường 

Hùng Vương

Trụ 53-54 
tuyến 474CM 70

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Mất 
an 

toàn

9 Phường 
Tân Thành

Ngã tư Trần 
Hưng Đạo

Trụ 43/5 tuyến 
474CM

Dựng 1 
vị trí trụ 
1x14m, 

nâng cao 
cáp

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Mất 
an 

toàn

10 Phường 
Tân Thành

Đường 3/2 - 
Trần Hưng 

Đạo

Đường 3/2 - 
Trần Hưng 

Đạo

Dựng 2 
vị trí trụ 
1x12m, 

nâng cao 
cáp

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Mất 
an 

toàn

11 Phường 
Tân Thành

Trần Hưng 
Đạo - Tôn Đức 

Thắng

Trần Hưng 
Đạo - Tôn Đức 

Thắng 

Dựng 2 
vị trí trụ 
1x14m, 

nâng cao 
cáp

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Mất 
an 

toàn

12 Phường 
Tân Thành

Trần Hưng 
Đạo - 1/5

Trần Hưng 
Đạo - 1/5

Dựng 1 
vị trí trụ 
2x14m, 

nâng cao 
cáp

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Mất 
an 

toàn

13 Phường 
Tân Thành

Tôn Đức 
Thắng - 3/2

Tôn Đức 
Thắng - 3/2

Dựng 1 
vị trí trụ 
2x14m, 

nâng cao 
cáp

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Mất 
an 

toàn

14 Phường 
Tân Thành

Đường 3/2 - 
Trần Văn Thời

Đường 3/2 - 
Trần Văn Thời

Dựng 2 
vị trí trụ 
1x14m, 

nâng cao 
cáp

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Mất 
an 

toàn
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Stt
Địa phận 
(Tên xã, 
phường)

Tuyến/đường 
thi công

Điểm đầu/ 
điểm cuối

Chiều 
dài tuyến 

(m)

Đơn vị treo 
cáp

Tình 
trạng 
treo 
cáp 

15 Phường 
Tân Thành

Phan Ngọc 
Hiển - Lý 

Thường Kiệt, 
tuyến 474CM

Trụ số 42/11 

Dựng 1 
vị trí trụ 
2x14m, 

nâng cao 
cáp

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Mất 
an 

toàn

16 Phường 
Tân Thành

Phan Ngọc 
Hiển - Lý 

Thường Kiệt, 
tuyến 474CM

Trụ số 42/46 - 
42/47 70

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Mất 
an 

toàn

17

Phường 
Tân 

Thành, 
Phường 

An Xuyên

Trụ 54-55A 
Vượt sông 

tuyến 473CM

Trụ 54-55A 
Vượt sông 

tuyến 473CM
80

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Mất 
an 

toàn

18

Phường 
Lý Văn 
Lâm, 

phường 
Tân Thành

Trụ 38-39 
Vượt sông 

tuyến 479CM

Trụ 38-39 
Vượt sông 

tuyến 479CM
100

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Mất 
an 

toàn

19
Phường 

Hòa 
Thành

Dọc Lộ Huỳnh 
Thúc Kháng, 
tuyến 479CM

Trụ 42-43 70
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Mất 
an 

toàn

20 Phường 
Tân Thành

Vòng Xoay 
Cầu Huỳnh 

Thúc Kháng - 
Cục thuế Vượt 
lộ UBND Tỉnh

Vòng Xoay 
Cầu Huỳnh 

Thúc Kháng - 
Cục thuế Vượt 
lộ UBND Tỉnh

Dựng 1 
vị trí trụ 
1x12m, 

nâng cao 
cáp

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Mất 
an 

toàn

21
Phường 
Lý Văn 

Lâm

Đường 19/5 - 
Kinh Tỉnh Đội

Đường 19/5 - 
Kinh Tỉnh Đội

Dựng 1 
vị trí trụ 
1x10m, 

nâng cao 
cáp

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Mất 
an 

toàn

22
Phường 
Lý Văn 

Lâm

Dọc Lộ Cao 
Thắng, tuyến 

479CM

Từ trụ 24 đến 
27 - 210

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Mất 
an 

toàn

23 Phường 
An Xuyên

Dọc Lộ Ngô 
Quyền, tuyến 

474AX
Trụ 55-56 70

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Mất 
an 

toàn

24 Phường 
An Xuyên

Ngô Quyền - 
Lê Duẩn, 

tuyến 474AX
Trụ 54-55 70

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Mất 
an 

toàn
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Stt
Địa phận 
(Tên xã, 
phường)

Tuyến/đường 
thi công

Điểm đầu/ 
điểm cuối

Chiều 
dài tuyến 

(m)

Đơn vị treo 
cáp

Tình 
trạng 
treo 
cáp 

25 Phường 
An Xuyên

QL1A - Lê 
Văn Tám 

(đường vô xã)

QL1A - Lê 
Văn Tám 

(đường vô xã)

Dựng 1 
vị trí trụ 
1x14m, 

nâng cao 
cáp

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Mất 
an 

toàn

26 Phường 
Tân Thành

Vòng Xoay 
Trần Hưng 

Đạo (Vành Đai 
II)

Vòng Xoay 
Trần Hưng 

Đạo (Vành Đai 
II)

Dựng 2 
vị trí trụ 
1x14m, 

nâng cao 
cáp

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Mất 
an 

toàn

27 Phường 
Tân Thành

Đầu Lộ Tân 
Thành - Lý 

Thường Kiệt

Đầu Lộ Tân 
Thành - Lý 

Thường Kiệt

Dựng 2 
vị trí trụ 
2x14m, 

nâng cao 
cáp

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Mất 
an 

toàn

28 Phường 
An Xuyên

Dương Văn 
Thà (số 2)

Dương Văn 
Thà (số 2)

Toàn 
tuyến

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Mất 
an 

toàn

29 Phường 
An Xuyên

Hồ Thị Kỷ (số 
3)

Hồ Thị Kỷ (số 
3)

Toàn 
tuyến

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Mất 
an 

toàn

30 Phường 
An Xuyên

Trần Ngọc Hy 
(số 4)

Trần Ngọc Hy 
(số 4)

Toàn 
tuyến

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Mất 
an 

toàn

31 Phường 
An Xuyên

Phó Đức 
Chính (số 

04A)

Phó Đức 
Chính (số 

04A)

Toàn 
tuyến

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Mất 
an 

toàn

32 Phường 
An Xuyên

Võ Văn Ngân 
(số 6)

Võ Văn Ngân 
(số 6)

Toàn 
tuyến

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Mất 
an 

toàn

33 Phường 
An Xuyên Cao Lỗ (số 7) Cao Lỗ (số 7) Toàn 

tuyến

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Mất 
an 

toàn

34 Phường 
An Xuyên

Bùi Hữu My 
(số 8)

Bùi Hữu My 
(số 8)

Toàn 
tuyến

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Mất 
an 

toàn

35 Phường 
An Xuyên

Nguyễn Thị 
Sáu (số 9)

Nguyễn Thị 
Sáu (số 9)

Toàn 
tuyến

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Mất 
an 

toàn

36 Phường 
An Xuyên

Châu Văn 
Liêm ( số10)

Châu Văn 
Liêm ( số10)

Toàn 
tuyến

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Mất 
an 

toàn

37 Phường 
An Xuyên

Thái Văn Lung 
(số 11)

Thái Văn Lung 
(số 11)

Toàn 
tuyến

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Mất 
an 

toàn
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Stt
Địa phận 
(Tên xã, 
phường)

Tuyến/đường 
thi công

Điểm đầu/ 
điểm cuối

Chiều 
dài tuyến 

(m)

Đơn vị treo 
cáp

Tình 
trạng 
treo 
cáp 

38 Phường 
An Xuyên Đường số 12 Đường số 12 Toàn 

tuyến

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Mất 
an 

toàn

39 Phường 
An Xuyên

Nguyễn Cư 
Trinh

Nguyễn Cư 
Trinh

Toàn 
tuyến

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Mất 
an 

toàn

40 Phường 
An Xuyên

Võ Văn Tần 
(Ngô quyền về 
hướng đường 

số 6)

Võ Văn Tần 
(Ngô quyền về 
hướng đường 

số 6)

Toàn 
tuyến

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Mất 
an 

toàn

41 Phường 
Tân Thành

Đường Nguyễn 
Văn

Lang

Đường Nguyễn 
Văn

Lang

Toàn 
tuyến

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Mất 
an 

toàn

Tổng: 950

16. Đội Quản lý điện Trần Văn Thời:

Stt
Địa phận 
(Tên xã, 
phường)

Tuyến/đ
ường thi 

công

Điểm đầu/ 
điểm cuối

Chiều dài 
tuyến (m) Đơn vị treo cáp Tình trạng 

treo cáp

1 Xã Hưng 
Mỹ

Trạm 
Chủ 

Mía 2
Tại trạm Tại trạm

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

2 Xã Khánh 
Lâm

Trạm 
Chín Bộ

Trụ 290 (Ngã 
Tư Chín bộ) Tại trạm

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

3 Xã Trần 
Văn Thời

Trạm 
Chín Bộ

Trụ 255 (Ngã 
Tư Chín bộ) Tại trạm

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

4 Xã Đá 
Bạc

Trạm 
UBND 
KB Tây

Khoảng trụ 
06d 70

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

5 Xã Đá 
Bạc

Trạm 
UBND 
KB Tây

Khoảng trụ 
07d -08d 70

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

6 Xã Đá 
Bạc

Trạm 
UBND 
KB Tây

Bách hóa 
xanh Tại trạm

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

7 Xã Đá 
Bạc

Trạm 
UBND 
KB Tây

Trụ 296 
(Nước đá 

Hiệp Phát)
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

8 Xã Đá 
Bạc

Trạm 
UBND 
KB Tây

Trụ 297/01 
(Nhánh rẽ 3 

pha Kinh 
Hòn)

Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn



15

Stt
Địa phận 
(Tên xã, 
phường)

Tuyến/đ
ường thi 

công

Điểm đầu/ 
điểm cuối

Chiều dài 
tuyến (m) Đơn vị treo cáp Tình trạng 

treo cáp

9 Xã Đá 
Bạc

Trạm 
UBND 
KB Tây

Trụ 298/02e ( 
UBND cũ) Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

10 Xã Đá 
Bạc

Trạm 
UBND 
KB Tây 

1

Trụ 
297/12/03 Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

11 Xã Đá 
Bạc

Trạm 
Kinh 

Tám 4

Trụ 283/61 - 
62 (Nhánh rẽ 
1 pha ĐQP 

Trái)

70
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

12 Xã Khánh 
Hưng 

Trạm 
Kinh 
Hòn 3

T297/54 Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

13 Xã Khánh 
Hưng 

Trạm 
Kinh 
Hòn 3

T297/55 Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

14 Xã Khánh 
Hưng 

Trạm 
Kinh 
Hòn 4

Ngay Trạm Tại trạm
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

15 Xã Khánh 
Hưng 

Trạm 
Kinh 
Hòn

Trước cổng 
bện viện

Cổng bệnh 
viện

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

16 Xã Khánh 
Hưng 

Trạm 
Kinh 

Hòn 1A
T297/04-05 70

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

17 Xã Trần 
Văn Thời

T338 - 
T339 
tuyến 

473SĐ

Trạm KBT 
Bắc 1A Tại trạm

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

18 Xã Trần 
Văn Thời

T382 - 
T383 
tuyến 

473SĐ

Trạm KBT 
Bắc 3 Tại trạm

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

19 Xã Trần 
Văn Thời

T397 - 
T398 
tuyến 

473SĐ

Trạm KBT 
Bắc 3A Tại trạm

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

20 Xã Trần 
Văn Thời

T412 - 
T412/1 
tuyến 

473SĐ

Trạm KG 
KBTB 4A Tại trạm

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

21 Xã Trần 
Văn Thời

T427  
tuyến 

473SĐ

Trạm KBT 
Bắc 4 Tại trạm

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn
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Stt
Địa phận 
(Tên xã, 
phường)

Tuyến/đ
ường thi 

công

Điểm đầu/ 
điểm cuối

Chiều dài 
tuyến (m) Đơn vị treo cáp Tình trạng 

treo cáp

22 Xã Trần 
Văn Thời

T445 - 
T446 
tuyến 

473SĐ

Trạm Ba 
Tỉnh 2 Tại trạm

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

23 Xã Trần 
Văn Thời

Hiệp 
Hòa 3

Trụ dừng hạ 
thế Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

24 Xã Trần 
Văn Thời

Chủ 
Mía 3

Trụ dừng hạ 
thế Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

25 Xã Trần 
Văn Thời

Tuyến 
481TV

T
175-176 70

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

26 Xã Trần 
Văn Thời

Tuyến 
481TV

T
196-196/02 70

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

27 Xã Trần 
Văn Thời

Tuyến 
481TV

T
248-249 70

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

28 Xã Trần 
Văn Thời

Tuyến 
481TV

T
134-135 70

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

29 Xã Trần 
Văn Thời

Tuyến 
481TV

T
204-205 70

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

30 Xã Trần 
Văn Thời

Tuyến 
475TV

T
79/84-79/85 70

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

31 Xã Trần 
Văn Thời

Tuyến 
477TV
T, 1 pha 

Nhà 
Ngói 
qua  
trạm 
Rạch 

Nhum 2

16b-21b 70
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

32 Xã Trần 
Văn Thời

Tuyến 
477TV
T, 1 pha 

KBĐ 
Trạm 

KBĐ 1

Khoảng trụ 
2/25-2/26 70

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

33 Xã Trần 
Văn Thời

Tuyến 
477TV
T, NR 

Khoảng trụ 
2/2-2/1 70

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn
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Stt
Địa phận 
(Tên xã, 
phường)

Tuyến/đ
ường thi 

công

Điểm đầu/ 
điểm cuối

Chiều dài 
tuyến (m) Đơn vị treo cáp Tình trạng 

treo cáp

Lâm 
Hoàng 
Sang 
Trạm  
KBĐ1

34 Xã Trần 
Văn Thời

 Tuyến 
477TV
T, đầu 
tuyến 

Út Bình 
Trạm 

KBĐ 1

Khoảng trụ 
8a-trụ 2/4 70

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

35 Xã Trần 
Văn Thời

 Tuyến 
477TV
T, (3 
pha 
Tám 

Chánh - 
Trạm 
Tám 

Chánh 1

Khoảng trụ 
2/1-trụ 2/3 70

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

36 Xã Trần 
Văn Thời

 Tuyến 
477TV
T, Trạm 

Kinh 
Hội 4 - 
Trạm 
Kinh 
Hội 6

Khoảng trụ 
20c-trụ 20a 70

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

37 Xã Trần 
Văn Thời

Trạm 
Vàm 
Rạch 
Nhum

100-101 70
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

38 Xã Trần 
Văn Thời

Trạm 
Vàm 
Rạch 
Nhum

475KA/193-
481TVT/101 6.440

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

39 Xã Trần 
Văn Thời

Tuyến 
481TV

T
26/18-26/19 70

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

40 Xã Trần 
Văn Thời

Tuyến 
477TV

T
47 Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

41 Xã Trần 
Văn Thời

Tuyến 
481TV

T
26-27 70

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn
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Stt
Địa phận 
(Tên xã, 
phường)

Tuyến/đ
ường thi 

công

Điểm đầu/ 
điểm cuối

Chiều dài 
tuyến (m) Đơn vị treo cáp Tình trạng 

treo cáp

42 Xã Trần 
Văn Thời

Tuyến 
481TV

T

26 - cầu 
Bệnh Viện 70

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

43 Xã Trần 
Văn Thời

Tuyến 
481TV

T, 
479TV

T

1A-2 70
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

44 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T4 HTĐL 

Trạm SĐ10 Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

45 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

HTĐL Trạm 
SĐ 6(Ngã tư 

chợ huế) 
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

46 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T117/01 Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

47 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T01 HTĐL 

Trạm SĐ 5 Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

48 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T31 3 pha 

chợ huế Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

49 Xã Sông 
Đốc 473SĐ  HTĐL Trạm 

SĐ 4 Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

50 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T7/120 Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

51 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T7/119 Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

52 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T16 3 pha 

chợ huế Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

53 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T03 HTĐL 

Trạm SĐ 5 Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

54 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T07 HTĐL 

Trạm SĐ 5 Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

55 Xã Sông 
Đốc 473SĐ  HTĐL Trạm 

SĐ 4(5 Đào) Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

56 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T17 3 pha 

chợ huế Tại trụ VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Võng thấp, 
mất an toàn
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Stt
Địa phận 
(Tên xã, 
phường)

Tuyến/đ
ường thi 

công

Điểm đầu/ 
điểm cuối

Chiều dài 
tuyến (m) Đơn vị treo cáp Tình trạng 

treo cáp

Mobifone

57 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T119(Trạm 

liên Doanh) Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

58 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T17 HTĐL 

Trạm SĐ 5 Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

59 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T13 3 pha 

chợ huế Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

60 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T19 3 pha 

chợ huế Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

61 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T06 HTĐL 
Trạm Liên 

Doanh
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

62 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T06 HTĐL 

Trạm SĐ 10 Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

63 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T03 HTĐL 

Trạm SĐ 10 Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

64 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T05 HTĐL 

Trạm SĐ 5 Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

65 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T15 HTĐL 

Trạm SĐ 5 Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

66 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T19 HTĐL 

Trạm SĐ 5 Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

67 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T01 HTĐL 

Trạm SĐ 10 Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

68 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T 7/117 Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

69 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T08 HTĐL 

Trạm SĐ 5 Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

70 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T28 3 pha 

chợ huế Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

71 Xã Sông 
Đốc 473SĐ HTĐL Trạm 

Liên Doanh Tại trụ VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Võng thấp, 
mất an toàn
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Stt
Địa phận 
(Tên xã, 
phường)

Tuyến/đ
ường thi 

công

Điểm đầu/ 
điểm cuối

Chiều dài 
tuyến (m) Đơn vị treo cáp Tình trạng 

treo cáp

(Lực địa 
chính) 

Mobifone

72 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T04 HTĐL 

Trạm SĐ 5 Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

73 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T05 HTĐL 
Trạm Sân 

Bóng
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

74 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T 2/14 
HTĐLTrạm 

Cầu RR2
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

75 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T05 HTĐL 
Trạm Liên 

Doanh
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

76 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

 HTĐL Trạm 
Liên 

Doanh(Thị 
Đội)

Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

77 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T01 HTĐL 
Trạm Sân 

Bóng
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

78 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T13 HTĐL 

Trạm SĐ 5 Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

79 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T4A HTĐL 
Trạm SĐ 

10A
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

80 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T16 HTĐL 

Trạm SĐ 5 Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

81 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T05 HTĐL 

Trạm SĐ 10 Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

82 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T20 3 pha 

chợ huế Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

83 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T177/03 Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

84 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T04 HTĐL 
Trạm Sân 

Bóng
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

85 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T03 HTĐL 
Trạm Liên 

Doanh
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn
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Stt
Địa phận 
(Tên xã, 
phường)

Tuyến/đ
ường thi 

công

Điểm đầu/ 
điểm cuối

Chiều dài 
tuyến (m) Đơn vị treo cáp Tình trạng 

treo cáp

86 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T24 3 pha 

chợ huế Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

87 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T11 HTĐL 

Trạm SĐ 5 Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

88 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

 T03/2 HTĐL 
Trạm Liên 

Doanh
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

89 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T10 HTĐL 

Trạm SĐ 5 Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

90 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

 T04 HTĐL 
Trạm Liên 

Doanh
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

91 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T04 HTĐL 

Trạm SĐ 8 Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

92 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T07 HTĐL 
Trạm NTSĐ 

5A
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

93 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T82 Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

94 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T01 HTĐL 
Trạm NTSĐ 

5B
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

95 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T02 HTĐL 

Trạm SĐ 8 Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

96 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T07 HTĐL 
Trạm RR SĐ 

1
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

97 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T02 HTĐL 
Trạm NTSĐ 

5B
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

98 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T03 HTĐL 
Trạm NTSĐ 

5B
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

99 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T07 HTĐL 
Trạm NTSĐ 

4
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

100 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T78/10 Trạm 

SĐ 8 Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn
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Stt
Địa phận 
(Tên xã, 
phường)

Tuyến/đ
ường thi 

công

Điểm đầu/ 
điểm cuối

Chiều dài 
tuyến (m) Đơn vị treo cáp Tình trạng 

treo cáp

101 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T78/5 Trạm 

NTSĐ 3A Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

102 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T04 HTĐL 
Trạm NTSĐ 

4
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

103 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

HTĐL Trạm 
NTSĐ 

5A(Thảo 
Bình)

Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

104 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T06 Trạm 

NTSĐ 4 Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

105 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T02 HTĐL 
Trạm NTSĐ 

5A
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

106 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T04 HTĐL 
Trạm NTSĐ 

5A
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

107 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T02 3 Pha 

RR Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

108 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T04 HTĐL 3 

Pha RR Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

109 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T06 HTĐL 3 

Pha RR Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

110 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T02 HTĐL 3 

Pha RR Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

111 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T88/24 3 Pha 

RR Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

112 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T03 HTĐL 3 

Pha RR Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

113 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T79 Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

114 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T01 HTĐL 

Trạm SĐ 8 Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

115 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T06 HTĐL 
Trạm NTSĐ 

5
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn
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Stt
Địa phận 
(Tên xã, 
phường)

Tuyến/đ
ường thi 

công

Điểm đầu/ 
điểm cuối

Chiều dài 
tuyến (m) Đơn vị treo cáp Tình trạng 

treo cáp

116 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T02 HTĐL 
Trạm NTSĐ 

5
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

117 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T03 HTĐL 
Trạm NTSĐ 

5
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

118 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

HTĐL Trạm 
NTSĐ 4(nhà 

thuốc An 
Khang)

Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

119 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T97 Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

120 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T08 HTĐL 
Trạm NTSĐ 

4
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

121 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T06 HTĐL 

Trạm SĐ 8 Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

122 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T88/25 3 Pha 

RR Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

123 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T01 HTĐL 

Trạm C2 Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

124 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T06 HTĐL 
Trạm NTSĐ 

5A
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

125 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T35/12 Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

126 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T01 HTĐL 
Trạm NTSĐ 

5A
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

127 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T88/08 3 Pha 

RR Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

128 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T08 HTĐL 
Trạm NTSĐ 

5
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

129 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T03 HTĐL 
Trạm NTSĐ 

4
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

130 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T03 HTĐL 
Trạm NTSĐ 

5A
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn
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Stt
Địa phận 
(Tên xã, 
phường)

Tuyến/đ
ường thi 

công

Điểm đầu/ 
điểm cuối

Chiều dài 
tuyến (m) Đơn vị treo cáp Tình trạng 

treo cáp

131 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T69(Thanh 

Châu) Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

132 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T01 HTĐL 3 

Pha RR Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

133 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T07A HTĐL 
Trạm Quang 

Tiền
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

134 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T99 Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

135 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T123 Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

136 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T03 
HTĐLTrạm 

Đồn BP
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

137 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T05 
HTĐLTrạm 

Đồn BP
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

138 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T112 Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

139 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T02B HTĐL 
Trạm Quang 

Tiền
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

140 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T04B HTĐL 
Trạm Quang 

Tiền
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

141 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T02 HTĐL 
Trạm Sông 

Đốc 1
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

142 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T106 Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

143 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T120 Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

144 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T11B HTĐL 
Trạm Quang 

Tiền
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

145 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T122 Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn
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Stt
Địa phận 
(Tên xã, 
phường)

Tuyến/đ
ường thi 

công

Điểm đầu/ 
điểm cuối

Chiều dài 
tuyến (m) Đơn vị treo cáp Tình trạng 

treo cáp

146 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T06B HTĐL 
Trạm Quang 

Tiền 1
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

147 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T100 Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

148 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T128 Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

149 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T03A HTĐL 
Trạm Quang 

Tiền
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

150 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T111 Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

151 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T115 Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

152 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T119 Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

153 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T101 Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

154 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T09 HTĐL 
Trạm Quang 

Tiền 1
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

155 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T01 HTĐL 
Trạm Dông 

Đốc 1
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

156 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T04 HTĐL 
Trạm Đồn 

Biên Phòng
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

157 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T110 Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

158 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T02A HTĐL 
Trạm Quang 

Tiền 1
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

159 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T102 Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

160 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T113 Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn
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Stt
Địa phận 
(Tên xã, 
phường)

Tuyến/đ
ường thi 

công

Điểm đầu/ 
điểm cuối

Chiều dài 
tuyến (m) Đơn vị treo cáp Tình trạng 

treo cáp

161 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T04 HTĐL 
Trạm Quang 

Tiền 1
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

162 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T01 HTĐL 
Trạm Đồn 

Biên Phòng
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

163 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T05A HTĐL 
Trạm Quang 

Tiền 1
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

164 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T126 Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

165 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T03A HTĐL 
Trạm Quang 

Tiền 1
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

166 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T121 Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

167 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T124 Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

168 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T06A HTĐL 
Trạm Quang 

Tiền 1
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

169 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T127 Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

170 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T125 Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

171 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T109 Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

172 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T116 Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

173 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T02 HTĐL 
Trạm Đồn 

Biên Phòng
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

174 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T107 Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

175 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T10B HTĐL 
Trạm Quang 

Tiền 1
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn
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Stt
Địa phận 
(Tên xã, 
phường)

Tuyến/đ
ường thi 

công

Điểm đầu/ 
điểm cuối

Chiều dài 
tuyến (m) Đơn vị treo cáp Tình trạng 

treo cáp

176 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T4A HTĐL 
Trạm Quang 

Tiền 1
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

177 Xã Sông 
Đốc 473SĐ T108 Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

178 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

HTĐL Trạm 
NTSĐ 

5A(Ngân 
Hàng NN)

Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

179 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T04 HTĐL 
Trạm Liên 

Doanh
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

180 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T1 HTĐL 
Trạm Sông 

Đốc 5
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

181 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T03/2 HTĐL 
Trạm Liên 

Doanh
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

182 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T03 HTĐL 
Trạm Sông 

Đốc 5B
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

183 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T03 HTĐL 
Trạm Sông 

Đốc 4
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

184 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T08 HTĐL 
Trạm Sông 

Đốc 5
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

185 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T11 HTĐL 
Trạm Sông 

Đốc 5
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

186 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T01 HTĐL 
Trạm Sông 

Đốc 5B
Tại trụ

VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

187 Xã Sông 
Đốc 473SĐ

T04A HTĐL 
Trạm Sông 
Đốc 10A

Tại trụ
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

188 Xã Sông 
Đốc 475SĐ Từ trụ T40 

đến trụ T128 6.160
VNPT,Viettel, 
SCTV, FPT, 

Mobifone

Võng thấp, 
mất an toàn

Tổng: 14.070
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